Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 556/2007/TT-TTCP

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)

- Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập:

- Chức vụ/chức danh công tác:

- Cơ quan/đơn vị công tác:

- Chỗ ở hiện tại:

	TT
	Loại tài sản
	Thông tin mô tả về tài sản

	1
	Nhà, công trình xây dựng
	Có   □






Không có  □
- Số lượng: .....................cái

- Nhà thứ nhất:

+ Loại nhà:


+ Diện tích:
m2
+ Địa chỉ:


+ Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không: Có □

Không có □
- Nhà thứ hai:

+ Loại nhà:


+ Diện tích:
m2
+ Địa chỉ:


+ Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không: Có □           Không có □



	2
	Quyền sử dụng đất
	Có   □






Không có  □
- Số lượng: .............thửa

- Thửa thứ nhất:
+ Loại đất:


+ Diện tích:
m2
+ Địa chỉ:


+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng không: Có □           Không có □
- Thửa thứ hai:

+ Loại đất:


+ Diện tích:
m2
+ Địa chỉ:


+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng không: Có □         Không có □



	3
	Tài sản ở nước ngoài 
	- Động sản: Có □




Không có □
+ Tên:


+ Số lượng:


- Bất động sản: Có □




Không có □

+ Tên:


+ Địa chỉ:


	4
	Tài khoản ở nước ngoài
	Có   □






Không có  □
- Ngân hàng mở tài khoản:


- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai


- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai:


	5
	Thu nhập
	- Lương:
/tháng

- Thu nhập khác (nếu có):





	6
	Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên
	Có   □






Không có  □

- Chủng loại, nhãn hiệu:


- Số lượng:


	7
	Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên
	Có   □






Không có  □
- Tổng giá trị ước tính:


	8
	Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
	Tiền mặt: Có  □                                                               Không có  □   

Số lượng


	
	
	Tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng (tài khoản, sổ tiết kiệm, sổ tín dụng…): 

Có   □






Không có  □
Tổng giá trị:


	
	
	Cổ phiếu: Có □





Không có  □
Tổng giá trị ước tính:


	
	
	Trái phiếu: Có □





Không có  □
Tổng giá trị:


	9
	Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên
	Có   □






Không có  □
- Tên:


- Số lượng:



......., ngày.... tháng.... năm.....
Người kê khai tài sản, thu nhập

(Ký, ghi rõ họ tên)
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO MẪU

Tại mỗi nội dung kê khai, nếu không có tài sản, thu nhập thuộc diện phải kê khai thì đánh dấu (X) vào ô Không có, nếu có tài sản, thu nhập thuộc diện phải kê khai thì đánh dấu (X) vào ô Có và điền các thông tin chi tiết tương ứng theo mẫu.

1. Đối với phần kê khai về nhà, công trình xây dựng khác:

- Không phải kê khai nhà công vụ;

- Nhà, công trình xây dựng phải kê khai gồm: nhà ở, nhà xưởng, nhà hàng, câu lạc bộ, các công trình xây dựng khác...

- Nếu đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì đánh dấu (X) vào ô Có; nếu không có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì đánh dấu (X) vào ô Không có và nêu lý do (nhà thuê của Nhà nước, Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác chưa làm thủ tục sang tên,...);

- Nhà, công trình xây dựng tiếp theo (nếu có) thì kê khai như nhà, công trình xây dựng thứ nhất, thứ hai.

2. Đối với phần kê khai về quyền sử dụng đất:

- Nếu đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đánh dấu (X) vào ô Có; nếu không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đánh dấu (X) vào ô Không có và nêu lý do (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người khác chưa làm thủ tục sang tên,...);

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất tiếp theo (nếu có) thì kê khai như đối với thửa đất thứ nhất, thứ hai.

3. Đối với phần kê khai về thu nhập:
Nội dung kê khai tại phần này bao gồm:

- Lương: kê khai lương tháng tại thời điểm kê khai;

- Thu nhập khác (nếu có).

 4. Đối với phần kê khai 6, 7, 8, 9:
Chỉ kê khai nếu tổng giá trị của mỗi loại tài sản từ 50 triệu đồng trở lên. Ví dụ: có 3 xe máy, nếu tổng giá trị của 3 xe máy từ 50 triệu đồng trở lên thì phải kê khai, nếu tổng giá trị của 3 xe máy dưới 50 triệu đồng thì không phải kê khai.

